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MÃ MÔN: NTR431 Học kỳ : 5

Thời gian:  18h00 - 23/10/2015         Phòng: 413/2  - Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA T19YDH

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Thực Phẩm Chức Năng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN LỚP
SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

1 1926522108 Mai Thị Hồng Nghĩa T19YDH3A 0

2 1926522115 Nguyễn Thị Minh Nguyệt T19YDH3A Nợ HP

3 1926522116 Lê Thị Thu Nguyệt T19YDH3A 0

4 1926522120 Huỳnh Thị Yến Như T19YDH3A 0

5 1926522122 Tạ Thị Thùy Nhung T19YDH3A 0

6 1926522123 Phạm Thị Hồng Nhung T19YDH3A 0

7 1926522130 Lê Thị Hồng Phước T19YDH3A 0

8 1926522136 Vũ Ngọc Minh Phương T19YDH3A 0

9 1926522138 Trần Thị Phượng T19YDH3A 0

10 1926522142 Lê Đình Hoàng Quyên T19YDH3A 0

11 1926522146 Nguyễn Thị Sáu T19YDH3A Nợ HP

12 1926522153 Phan Thị Tâm T19YDH3A 0

13 1926522154 Mai Bích Tâm T19YDH3A 0

14 1926522155 Phan Thị Mỹ Tân T19YDH3A Nợ HP

15 1926522169 Nguyễn Thu Thảo T19YDH3A 0

16 1926522175 Trương Thị Bách Thơm T19YDH3A Nợ HP

17 1926522178 Bùi Thị Anh Thư T19YDH3A Nợ HP

18 1926522179 Hà Thị Thuận T19YDH3A 0

19 1926522180 Võ Thị Phương Thức T19YDH3A 0

20 1926522181 Võ Thị Ngọc Thương T19YDH3A Nợ HP

21 1926522186 Phạm Thị Thanh Thùy T19YDH3A 0

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__
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